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TÓM TẮT 

Nuôi trồng thủy sản đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, cung cấp nguồn thực phẩm rất lớn cho con 

người từ nghề nuôi trồng thủy sản và đã vượt qua sản lượng đánh bắt tự nhiên. Việc mở rộng và thâm canh hóa các 

mô hình nuôi trồng thủy sản từ đất liền đến biển, dẫn đến hàm lượng dinh dưỡng trong môi trường nước ngày càng 

phú dưỡng (chủ yếu là tỷ lệ N:P), sự xuất hiện của tảo nở hoa sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Tảo nở hoa gây hại 

(HAB) thường là các loài thực vật phù du, không hoặc có sinh ra độc tố gồm Chaetoceros spp., Heterosigma spp., 

Microcystis spp., Karenia spp., Alexandrium spp., Pyrodinium sp., Noctiluca sp., Dinophys sp., Trichodesmium sp., 

Prorocentrum sp., Pseudonitzhia sp. và Cochlodinium sp…. gây hại cho cá, tôm, động vật thân mềm ngoài tự nhiên 

và trong ao nuôi, ngay cả con người; gây ra các bệnh nghiêm trọng được gọi là ngộ độc từ động vật thân mềm như 

gây tê liệt, tiêu chảy và mất trí nhớ trên người sử dụng chúng. Kết quả của bài viết này thảo luận về sự xuất hiện của 

HAB, các yếu tố sinh ra và duy trì HAB; tác động gây hại của HAB đến nuôi trồng thủy sản trong quá khứ, hiện tại và 

tương lai nhằm mục tiêu cải thiện việc đánh giá rủi ro ngộ độc nguồn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

Từ khóa: Cá, độc tố, động vật thâm mềm, tôm. 

Overview of Harmful Algae Blooms: Causes and Impact on Aquaculture Development 

ABSTRACT 

Aquaculture is the fastest-growing sector worldwide, contributing significant quantities to the supply of food for 

human consumption and have surpassed wild-capture amounts. The expansion and intensification of aquaculture 

models from inland to mariculture cause eutrophication, which is often accompanied by algal blooms because of 

aquatic nutrient loadings (mainly N:P ratio). Harmful algal blooms (HABs) are typically phytoplankton species 

including Chaetoceros spp., Heterosigma spp., Microcystis spp., Karenia spp., Alexandrium spp., Pyrodinium sp., 

Noctiluca sp., Dinophys sp., Trichodesmium sp., Prorocentrum sp., Pseudonitzhia sp., and Cochlodinium sp., that 

produce no or few toxins harmful to wild and farmed fish, shrimp, shellfish, and even humans, causing severe 

illnesses referred to as paralytic, diarrheic, and amnesic shellfish poisoning in humans who use them. This paper 

discusses the occurrence of HABs, the factors that generate and maintain HABs, and the negative impacts of HABs 

on aquaculture in the past, present, and future with the aim of improving the assessment of food poisoning risks to 

consumers. 

Keywords: Fish, shellfish, shrimp, toxin.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tâo gây häi hay còn göi là tâo nċ hoa gây häi 

(Harmful Algae Bloom - HAB) là hiện tĂčng tć 

nhiên do sć phát triển cÿa müt, hai hoặc nhiều 

loài tâo. HAB là nhĆng loài tâo ânh hĂċng trćc 

tiếp hoặc gián tiếp đến đüng vêt thÿy sinh nhĂ 

tâo lam, tâo khuê, tâo giáp hoặc tâo mít; chúng 

có thể tiết đüc tù ra m÷i trĂĉng tć nhiên làm xáo 

trün hoặc gây chết các hệ sinh vêt thÿy sinh khác 

(Weirich & Miller, 2014); gây ra tác đüng tiêu cćc 

đến sĄc khôe con ngĂĉi, m÷i trĂĉng nĂĊc, kinh tế, 

du lịch, nuôi trøng thÿy sân (NTTS) và nghề cá 

(Anderson & cs., 2008). Theo Brown & cs. (2019), 
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tác đüng cÿa HAB trên thế giĊi đùi vĊi NTTS (do 

cá, đüng vêt thân mềm (ĐVTM) chết, ngü đüc 

ngĂĉi tiêu dùng và các lệnh cçm thu hoäch) vĊi 

giá trị khoâng 8 tĐ USD/nëm. HAB là hiện tĂčng 

tć nhiên và chịu ânh hĂċng bċi các yếu tù môi 

trĂĉng trong nĂĊc nhĂ nhiệt đü, hàm lĂčng dinh 

dĂČng, đü mặn,... thay đúi thĂĉng xuyên theo vị 

trí địa lý và thĉi gian. 

Hæu hết, HAB ít gây häi cho sinh vêt hoặc 

con ngĂĉi, tuy nhiên müt sù loài tâo có chĄa đüc 

tù, do chúng tiết ra đüc tù trong quá trình nċ 

hoa (hiện tĂčng gåy đüc) và các đčt nċ hoa 

thĂĉng kéo dài vài ngày hoặc vài tuæn 

(Anderson & cs., 2012). Hiện tĂčng gåy đüc này 

do müt sù loäi đüc tù nhĂ: PSP (Paralytic 

shellfish poisoning), DSP (Diarrhetic shellfish 

poisoning), ASP (Amnesis shellfish poisoning), 

NSP (Neurotoxic shellfish poisoning) và CFP 

(Ciguatera fish poisoning) đĂčc tiết ra tă các 

loài HAB thuüc các giùng nhĂ Alexandrium, 

Dinophysis, Porocentrum, Pseudo-nitzchia, 

Gymnodiniun, Cochlodinium... Trên thế giĊi, 

khoâng 300 loài tâo nċ hoa đã đĂčc xác định, 

khoâng 100 loài thuüc tâo giáp sinh ra đüc tù 

(Anderson, 2012). Trong tć nhiên, HAB thĂĉng 

có màu síc khác nhau nhĂ đô, nâu hoặc xanh 

lāc (ânh hĂċng bċi loài tâo chiếm Ău thế). Tæn 

suçt HAB ngày càng tëng do ânh hĂċng bċi biến 

đúi khí hêu, chçt dinh dĂČng (chÿ yếu là nitĈ 

(N) và phospho (P)), sć xáo trün m÷i trĂĉng 

sùng, chçt lĂčng nĂĊc và tùc đü dòng nĂĊc.  

Trong nuôi trøng thÿy sân, mùi đe döa 

nghiêm tröng nhçt là sć xuçt hiện cÿa HAB. 

Chúng gây ra tún thçt về trĆ lĂčng đùi vĊi nuôi 

cá løng bè ngoài khĈi và hệ thùng NTTS trong 

ao trên khíp thế giĊi. Ngoài ra, müt sù loài tâo 

nċ hoa kh÷ng đüc cĀng có thể giết chết cá, tôm 

do chúng gây ra hiện tĂčng thiếu oxy trong nĂĊc 

(Brown & cs., 2019). Do đó, bài báo này cung 

cçp müt sù thông tin túng quan về các loài tâo 

và yếu tù m÷i trĂĉng có thể sinh ra HAB; 

nguyên nhån, tác đüng cÿa HAB đùi vĊi nghề 

khai thác cá tć nhiên và NTTS, đøng thĉi giúp 

nâng cao hiểu biết về nguy cĈ HAB cho ngành 

NTTS, điều này rçt quan tröng trong việc đâm 

bâo an toàn thćc phèm cho con ngĂĉi. 

2. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẢO NỞ HOA 

GÂY HẠI 

Tâo nċ hoa gây häi là sć phát triển Ău thế 

cÿa müt sù loài vi tâo khi gặp điều kiện môi 

trĂĉng thuên lči để đät đến mêt đü nhçt định có 

thể gåy tác đüng tiêu cćc đến con ngĂĉi và môi 

trĂĉng nĂĊc (Berdalet & cs., 2017). HAB là hiện 

tĂčng tć nhiên, thĂĉng xuçt hiện theo mùa bċi 

các loài tâo sùng trong hệ sinh thái dĂĊi nĂĊc. 

Hiện tĂčng HAB xây ra thuüc các nhóm tâo gøm 

Dinoflagellate, Dictyophytes, Haptophytes, 

Raphidophytes, Cyanophyceae, 

Bacillariophyceae và Euglenophyceae. Sć xuçt 

hiện và đüc tính cÿa HAB rçt phĄc täp là do sć 

tĂĈng tác giĆa hệ sinh thái vĊi các loài tâo nċ 

hoa; có thể khác nhau câ về không gian, thĉi 

gian, thành phæn loài, đa däng di truyền. Vài 

nghiên cĄu cho rìng HAB bít nguøn tă müt sù 

khu vćc ċ đäi dĂĈng và di chuyển dæn vào các 

vịnh ven biển (Pitcher & cs., 2017). Ngoài ra, 

HAB cĀng xuçt hiện ċ đæm phá, vùng cąa sông, 

ven bĉ biển là do thĉi gian sùng trong nĂĊc kéo 

dài, nhiệt đü tëng và sć quang hčp cÿa ánh sáng. 

Phæn lĊn HAB là các loài tâo thuüc nhóm tâo 

giáp (dinoflagellates) và tâo khuê (diatoms) vĊi 

nhiều kiểu dinh dĂČng khác nhau: quang dĂČng, 

tć dĂČng và dị dĂČng để tøn täi trong điều kiện 

bçt lči.  

Trong tć nhiên, HAB thĂĉng liên quan đến 

việc gây chết các loài cá nuôi ċ vùng biển và 

NTTS. Các triệu chĄng nhiễm đüc ċ cá có nhiều 

loäi khác nhau vĊi các HAB khác nhau bao gøm 

bệnh lý về gan do ciguatoxin và microcystin 

đĂčc sinh ra tă loài Gambierdiscus spp. và 

Microcystis spp.; tún thĂĈng ċ mang đĂčc gây ra 

bċi đüc tù loài Prymnesium spp. và Heterosigma 

spp.; gây triệu chĄng mê man ċ cá làm mçt khâ 

nëng thëng bìng và bĈi lüi bị ânh hĂċng bċi đüc 

tù loài Karenia spp.; bị tê liệt bċi đüc tù 

saxitoxin tă loài Alexandrium spp. và täo nhiều 

chçt nhæy ċ mang cá do tâo Chaetoceros spp. 

(Svendsen & cs., 2018). Khâ nëng gåy häi cÿa 

müt sù loài tâo đùi vĊi NTTS và nghề đánh cá tć 

nhiên täi các quùc gia trên thế giĊi (Bâng 1). 

Müt sù loài tâo cÿa giùng Pseudo-nitzschia 

thuüc nhóm tâo khuê xuçt hiện và nċ hoa 
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thĂĉng xuyên täi vùng ven biển, đặc biệt là vào 

thĉi điểm mùa xuân và mùa hè. Các loài tâo nċ 

hoa chiếm Ău thế đĂčc xác định là P. scama,  

P. pseudodelicatissima, P. australis và  

P. pungens phú biến vào mùa xuân; trong khi 

các loài tâo P. multiseries, P. multistriata,  

P. heimii và P. delicatissima nċ hoa vào các thĉi 

điểm khác nhau (Hallegraeff & cs., 2021). Đüc 

tính HAB đĂčc biết là khác nhau giĆa các loài 

tâo và ngay trong cùng loài ċ müt quæn thể. 

Ngoài ra, các thay đúi do biến đúi khí hêu cĀng 

có thể làm thay đúi đüc tính cÿa HAB. 

Sć bùng nú các loài HAB đang trċ thành 

vçn đề lĊn trên toàn cæu tă m÷i trĂĉng nĂĊc 

ngöt đến nĂčc lč - mặn, ânh hĂċng nghiêm 

tröng cho nghề cá, NTTS, du lịch và giâi trí 

(Berdalet & cs., 2016). Chúng gây ra hiện 

tĂčng ngü đüc và gây tą vong cho con ngĂĉi, 

đüng vêt sùng trong nĂĊc khác. Có 5.000 loài 

tâo tøn täi nhĂng khoâng 300 loài nċ hoa, làm 

thay đúi màu nĂĊc trên bề mặt biển (thÿy triều 

đô), khoâng 80 loài sinh ra đüc tù, có thể xâm 

nhêp vào cá, ĐVTM và gåy häi con ngĂĉi 

(Hallegraeff, 2003) (Bâng 2). 

3. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG CHO SỰ 

PHÁT TRIỂN CỦA TẢO NỞ HOA GÂY HẠI 

Trong nhĆng thêp kĐ gæn đåy, hiện tĂčng 

HAB ngày càng gia tëng về tæn suçt, thĉi gian 

và tác đüng trên toàn thế giĊi. Tæn suçt HAB 

tëng là do sć kết hčp cÿa các yếu tù bao gøm 

nhiệt đü nĂĊc tëng, phån tæng cüt nĂĊc, bão và 

lĀ lāt, chçt dinh dĂČng; do con ngĂĉi gåy ra đùi 

vĊi m÷i trĂĉng biển và sć xáo trün m÷i trĂĉng 

sùng ven biển. Đüc tù HAB khác nhau theo mùa 

và các sć kiện HAB có thể xây ra quanh nëm. 

Điều kiện để HAB xây ra trong tć nhiên và 

NTTS là sć hiện diện cÿa sù lĂčng cá thể tâo, 

bào tą hoặc tế bào nghî (nang), tuy nhiên để xây 

ra đĂčc hiện tĂčng này cæn có các yếu tù nhĂ 

ánh sáng để quang hčp, chçt dinh dĂČng đĂčc 

tích lĀy tă m÷i trĂĉng nĂĊc, sóng, gió, thÿy triều 

hoặc trong træm tích, täo điều kiện thuên lči cho 

chþng sinh trĂċng và sinh sân (Brown & cs., 

2019). Tă nëm 2002 đến nëm 2020, täi New 

Zealand ċ khu vćc ÷n đĊi, nhiệt đü nĂĊc biển 

tëng lên tă 0,2-0,4C, thçp hĈn ċ khu vćc nhiệt 

đĊi, nhiệt đü tëng đüt ngüt lên tĊi 3,7C täi Biển 

Đ÷ng Tasman nĂĊc Úc vào mýa hè nëm 2017. 

Nhiệt đü nĂĊc tëng bçt thĂĉng, sć phân tæng 

cÿa nó đã làm thay đúi sć phong phú về thành 

phæn và phân bù cÿa tâo theo mùa và bĄc xä 

ánh sáng làm cho sć quang hčp cÿa tâo tëng, có 

thể góp phæn täo nên hiện tĂčng HAB. Ngoài ra, 

khi nhiệt đü tëng cĀng ânh hĂċng rçt lĊn đến 

quá trình trao đúi chçt và sinh lý cÿa các loài cá 

và ĐVTM do chþng bị stress và HAB gây ra. 

Bâng 1. Một số loài tâo gây hại tại một số quốc gia trên thế giới 

Loài tảo 
Mật độ tảo (cá thể/l)/ 

Độc tố/Dấu hiệu 

Địa điểm/ 

Quốc gia 
Năm Hiện tượng/ Hậu quả Nguồn 

Microcystis spp. Mycrosystin ở nồng 

độ > 1 

Hồ Erie Tháng 8/2003 và 

tháng 8/2004 

Xảy ra hiện tượng phú 

dưỡng và nở hoa sinh độc tố 

Rinta-Kanto & cs. 

(2005) 

Karenia brevis Thủy triều đỏ, độc tố 

thần kinh brevetoxin 

Vịnh Mexico, 

Hoa Kỳ 

2005 Ảnh hưởng đến nghề cá giải 

trí, du lịch, nuôi trồng thủy 

sản và môi trường nước 

Flewelling & cs. 

(2005) 

Trichodesmium sp. Nở hoa Vịnh 

Lampung, 

Indonesia 

1991 Gây hiện tượng tôm chết 

trong ao 

Adnan (1992) 

Pseudonitzchia sp. > 10
3
 cá thể/l 2014 Hiện diện trong động vật thân 

mềm, cần phải đo độc tố  

Hallegraeff & cs. 

(2003) 

Cochlodinium sp. Nở hoa 2012 Gây hiện tượng cá chết hàng 

loạt 

Muawanah & 

Widiatmoko (2013) 

Noctiluca sp., 

Pyrodinium sp. 

Nở hoa có độc tố 2021 Thay đổi màu nước, thiếu 

oxy, làm tắc nghẽn mang gây 

ra cá chết 

Sidabutar (2016) 
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Microcystis sp. Oscillatoria sp. Anabaena sp. Gymnodinium sp. Alexandrium sp. 

Hình 1. Một số giống/loài tâo nở hoa gây hại  

Bâng 2. Khâ năng gây hại của một số loài tâo có và không có độc tố 

Loài tảo Dấu hiệu/Độc tố Khả năng gây hại 
Triệu chứng/ 

Mức độ ngộ độc trên người 

Akashiwo sanguinea, Gonyaulax 
polygramma, Noctiluca scintil-lans, 
Scrippsiella trochoidea, 
Trichodesmium erythraeum 

Làm thay đổi màu 
nước nhưng cơ 
bản không gây hại 

Phát triển dày đặc đến mức gây chết 
cho cá và động vật không xương 
sống do thiếu oxy 

 

Chaetoceros concavicorne, 
C. convolutus, Karenia mikimotoi,  
K. brevisulcata, Karlodinium micrum, 
Chrysochromulina polylepis, 
Prymnesium parvum, P. patelliferum, 
Heterosigma akashiwo, Chattonella 
antiqua, C. marina, C. verruculosa  

Không độc đối với 
con người nhưng 
gây hại cho cá và 
động vật không 
xương sống 

Phá hủy hoặc làm tắc nghẽn mang ở 
cá 

 

Alexandrium catenella,  
A. cohorticula, A. fundyense,  
A. fratercu-lus, A. leei, A. minutum, 
A. tamarense, Gymnodinium 
catenatum, Pyrodinium bahamense 
var. compressum 

Paralytic Shellfish 
Poisoning (PSP) 

Nhuyễn thể (động vật thân mềm) bị 
nhiễm độc tố từ các loài tảo giáp 

Con người bị ngộ độc do ăn 
nhuyễn thể (động vật thân 
mềm), bị tê liệt, chuột rút và 
tắc nghẽn hô hấp 

Dinophysis acuta, D. acuminata,  
D. caudata, D. fortii, D. norveg-ica, 
D. mitra, D. rotundata, D. sacculus, 
Prorocentrum lima 

Diarrhetic 
Shellfish 
Poisoning (DSP) 

Các loài tảo giáp sống trôi nổi và sống 
đáy tiết ra độc tố DSP 

Gây triệu chứng ngộ độc ở hệ 
tiêu hóa, dễ nhầm lẫn với triệu 
chứng của vi khuẩn nhiễm 
trùng dạ dày nhưng nó nghiêm 
trọng hơn; không gây tử vong 
và phục hồi trong vòng ba ngày 

Pseudo-nitzschia australis,  
P. delicatissima, P. multiseries,  
P. pseudodelicatissima, P. pungens, 
P. seriata 

Amnesic Shellfish 
Poisoning (ASP) 

Do nhuyễn thể (động vật thân mềm) 
chứa độc tố là axit domoic 

Gây triệu chứng mất trí nhớ 
tạm thời ở người, có 3 trường 
hợp tử vong và 105 trường 
hợp ngộ độc cấp tính; có các 
triệu chứng như đau bụng, 
nôn, mất phương hướng và 
mất trí nhớ 

Gambierdiscus toxicus, Coolia spp., 
Ostreopsis spp., Prorocen-trum spp. 

Ciguatera Fish 
Poisoning (CFP) 

Các loài cá nhiệt đới sống ở các rạn 
san hô và xung quanh các đảo do tích 
lũy độc tố 

Gây ngộ độc cấp tính ở người 
do ăn các loài cá tích lũy độc 
tố, ảnh hưởng hơn 50.000 
người gây ra các triệu chứng 
ở đường tiêu hóa và bệnh 
thần kinh 

Karenia brevis, K. papilionacea,  
K. selliformis, K. bicu-neiformis và 
Gymnodinium breve 

Neurotoxic 
Shellfish 
Poisoning (NSP) 
hay Brevetoxin 
shellfish poisoning 
(BSP) 

Gây ra cá chết hàng loạt và thủy triều 
đỏ 

Gây ngộ độc ở người do ăn 
nhuyễn thể (động vật thân 
mềm) chứa độc tố, gây buồn 
nôn, ngứa và tê vùng quanh 
miệng, mất khả năng kiểm 
soát vận động và đau cơ 
nghiêm trọng; chưa ghi nhận 
gây tử vong ở người. 

Anabaena circinali, Microcystis 
aeruginosa và Nodularia spumigena 

Cyanobacterial 
toxins 

Ngộ độc cho gia súc, cá, chim và tạo 
ra mùi khó chịu trong nước bởi hợp 
chất geosmin và 2-methylisoborneol 

Gây nguy hiểm đến sức khỏe 
con người 

Nguồn: Hallegraeff (2003). 
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Hiện tĂčng phþ dĂČng là yếu tù quan tröng 

cho sć bít đæu và duy trì HAB. Hæu hết HAB 

chÿ yếu là sinh vêt quang tć dĂČng và tć dĂČng, 

HAB tć dĂČng thĂĉng są dāng chÿ yếu là nitĈ, 

phospho và silic, są dāng cho tâo khuê. HAB đät 

sinh khùi cao ċ các vùng cąa sông và ven biển, 

chþng đĂčc hçp thu tă các däng chçt dinh 

dĂČng v÷ cĈ (Paerl & cs., 2014) và hĆu cĈ nhĂ 

urê tă nhĆng cĈn mĂa lĊn và dòng nĂĊc chây 

trên mặt đçt (Heisler & cs., 2008). Hiện tĂčng 

phþ dĂČng thĂĉng xuyên xây ra là sć tích lĀy 

chçt dinh dĂČng, chÿ yếu tĐ lệ N:P đĂčc tích tā 

tă nĂĊc thâi täi các khu vćc nông nghiệp, công 

nghiệp, bến câng, chçt thâi sinh hoät và NTTS 

tă nuôi løng ngoài khĈi đến nüi địa bċi các mô 

hình nuôi bán thâm canh, thâm canh hoặc siêu 

thâm canh. Hiện tĂčng phþ dĂČng đa däng và 

khác nhau tùy thuüc địa điểm, tæn suçt, theo 

mùa, khu vćc NTTS; đåy là müt trong nhĆng 

yếu tù góp phæn giúp cho tâo nċ hoa. Sć phát 

triển cÿa tâo trong nĂĊc phā thuüc vào hàm 

lĂčng chçt dinh dĂČng, chÿ yếu là tĐ lệ N:P 

đóng vai trò thiết yếu.  

Hoät đüng NTTS tëng nhanh góp phæn làm 

gia tëng hàm lĂčng chçt dinh dĂČng tă lĂčng 

thĄc ën dĂ thăa và líng đöng dĂĊi đáy; chþng 

đĂčc phân hÿy bċi vi khuèn nên hàm lĂčng N 

và P có xu hĂĊng tëng lên trong nĂĊc. Chế đü 

thay nĂĊc cĀng là müt trong nhĆng nguyên 

nhân gây ra hiện tĂčng HAB đùi vĊi các ao 

kh÷ng thay nĂĊc sẽ tích lĀy hàm lĂčng N và P 

rçt lĊn tă lĂčng thĄc ën dĂ thăa phân hÿy và 

lĂčng chçt thâi cÿa đùi tĂčng nuôi. Ngoài ra, 

sóng gió, phân tæng nhiệt trong cüt nĂĊc, chçt 

dinh dĂČng tëng, tùc đü dòng chây cÿa sông, 

khu vćc nĂĊc trøi và thÿy triều thay đúi cĀng 

góp phæn cho sć phát triển cÿa HAB (Pitcher & 

cs., 2017).  

4. TÁC ĐỘNG CỦA TẢO NỞ HOA GÂY HẠI 

ĐỐI VỚI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

4.1. Đối với động vật thân mềm 

Ảnh hĂċng cÿa HAB đùi vĊi các loài ĐVTM 

rçt đa däng tă m÷i trĂĉng tć nhiên đến trong 

phòng thí nghiệm. Các tác đüng cÿa HAB luôn 

ânh hĂċng lĊn đến m÷i trĂĉng, con ngĂĉi, tëng 

trĂċng và sinh sân cÿa các loài ĐVTM trong tć 

nhiên cĀng nhĂ ĂĈng nu÷i. Các cĈ sċ sân xuçt 

ĐVTM döc theo bĉ biển vịnh Florida bị ânh 

hĂċng bċi tâo Karenia brevis nċ hoa gây thiệt häi 

khoâng 6 triệu USD. Müt sù loài ĐVTM có khâ 

nëng loäi bô đüc tù phycotoxin trong vòng vài 

tuæn nhĂng vén không loäi bô đĂčc đüc tù 

saxitoxin nhĂ sò (Placopecten magellanicus), sò 

(Spisula solidissima) và kéo dài tĊi 5 nëm 

(Landsberg, 2002). Täi phòng thí nghiệm đã 

chĄng minh müt sù loài ĐVTM gøm sò điệp  

(A. irradians), hàu (C. virginica), sò (Mercenaria 

mercenaria), nghêu (Mya arenaria) và vẹm  

(M. edulis) đã hçp thu các tế bào tâo nċ hoa có 

đüc tù gây häi; ngoäi tră nghêu (M. arenaria) loäi 

bô đüc tù PST và DST ċ tâo P. minimum; PST ċ 

tâo Alexandrium fundyense và NST ċ tâo  

H. akashiwo trong phân hoặc giâ phân cÿa 

chúng. Riêng hàu (C. virginica) khi tiếp xúc vĊi 

tâo H. akashiwo, chúng giâm tùc đü löc, có khâ 

nëng đóng van müt phæn hoặc hoàn toàn. Các 

loäi đüc tù tích lĀy ċ ĐVTM sẽ không an toàn 

trong thĉi gian thu hoäch, khi chþng đĂčc są 

dāng làm thćc phèm cho con ngĂĉi; sć hiện diện 

cÿa đüc tù sẽ gåy tác đüng lâu dài, ânh hĂċng 

trćc tiếp đến quæn thể và thĉi gian sinh trĂċng 

cÿa ĐVTM. Tùc đü bĈm và khâ nëng löc chêm 

cÿa ĐVTM cĀng làm tëng thĉi gian loäi bô đüc tù 

ra khôi biểu mô. Bâng 3 cho thçy, müt sù loài tâo 

nċ hoa sinh ra đüc tù hoặc mêt đü cao gây häi cho 

ĐVTM trong thí nghiệm, ĂĈng nu÷i và tć nhiên. 

4.2. Đối với cá 

Trong ao nuôi cá, tâo nċ hoa là sć sinh sôi 

nây nċ bċi müt sù vi tâo thuüc các ngành tâo 

khác nhau. HAB có thể sinh ra đüc tù làm ânh 

hĂċng đến chçt lĂčng thịt cá, có mýi h÷i và tëng 

trĂċng cá giâm, nëng suçt, gây tún thĂĈng gan, 

phân Ąng giêt mình và bĈi mçt phĂĈng hĂĊng 

cÿa cá (Bâng 4). Ở müt sù quùc gia cho rìng hệ 

sinh thái nĂĊc ngöt thĂĉng gây hiện tĂčng cá 

chết hàng loät liên quan đến đüc tù microcystin 

đĂčc tiết ra bċi giùng Microcystis (Tencala & 

Dietrich, 1997). Nëm 1972, täi vùng biển nüi địa 

Seto, Nhêt Bân tâo Chatonella antiqua nċ hoa, 

thiệt häi khoâng 70 triệu USD, gây chết hàng 

triệu cá cam. Täi Vịnh Lampung, Indonesa ghi 

nhên sć nċ hoa cÿa tâo Cochlodinini sp. gây ra 

cá chết hàng loät vào nëm 2012 và tiếp tāc tái 
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diễn vào tháng 6 nëm 2013 (Muawanah & 

Widiatmoko, 2013). Täi vịnh Florida, HAB cÿa 

tâo Karenia brevis vào tháng 11 nëm 2017, kéo 

dài hĈn müt nëm, trâi dài khoâng 150-200 dặm 

ven biển (Pickett, 2018). HAB cÿa tâo 

Heterosigma akashiwo xây ra định kĎ täi müt sù 

nĂĊc gøm Iceland, Tây Ban Nha, British 

Columbia và Chile; đåy là loài gây thiệt häi lĊn 

nhçt trên khíp thế giĊi. Täi Washington, Mđ đã 

gây thiệt häi khoâng 2-6 triệu USD. Ngoài ra, 

HAB gây chết cho cá nuôi và cá tć nhiên trên 

diện rüng bċi đüc tù phycotoxin bị ânh hĂċng bċi 

đüc tù thæn kinh hoặc gåy đüc tế bào và thiếu 

oxy hòa tàn (Mathew & cs., 2021). 

Bâng 3. Các loài tâo nở hoa sinh độc tố và mật độ cao gây hại cho ĐVTM 

Loài tảo Dấu hiệu/Độc tố Loài động vật thân mềm Khả năng gây hại Nguồn 

Karenia mikimotoi Nở hoa Trai (sò và nghêu) 
(Tapes semidecussatta) 

Gây chết ấu trùng của trai 
(sò và nghêu) kể cả giáp xác 
và động vật không xương 
sống sống đáy trong trại sản 
xuất giống 

Raine & cs. (2001); 
Silke & cs. (2005) 

Prorocentrum minimum 
(Gymnodinium 
aureli/Karenia mikimotoi 
(Alexandrium tamarense 
(Chrysochromulina 
polylepis (Karenia brevis 

Độc tố HAB Sò điệp (Argopecten 
irradians) (hàu 
(Crassostrea virginica) 
(vẹm xanh (Mytilus 
edulis) 

Giảm ăn (sinh trưởng), sinh 
sản và khả năng phục hồi ở 
sò điệp con  

Burkholder (1998);  
Li & cs. (2002);  
Basti & cs. (2018) 

Karenia brevisulcata Nở hoa Vẹm (Perna canaliculus) 
(hàu (Crassostrea 
gigas) và bào ngư 
(Haliotis iris) 

Gây độc đối với ấu trùng Shi & cs. (2012) 

Alexandrium minutum Độc tố có hoạt tính 
sinh học (BEC) 

Hàu (C. gigas) Ảnh hưởng chất lượng giao 
tử (khả năng thụ tinh), phát 
triển ấu trùng 

Castrec & cs. (2021) 

Gymnodinium catenatum Mật độ 10
7
 tế bào/l 

trong 10 giờ 
Ấu trùng trochophore 
của hàu (C. gigas) 

Không ảnh hưởng đến khả 
năng sống của ấu trùng 

Matsuyama & cs. 
(2001) 

3 × 10
5
 tế bào/l 

trong 24 giờ 
Hàu (C. gigas) dài 3mm Thay đổi về hành vi và sinh 

lý như giảm bề mặt tiếp xúc 
(tăng khả năng đóng vỏ) 

García-Lagunas & 
cs. (2013) 

Thí nghiệm sau 14 
ngày 

Hàu (C. gigas) Bề mặt vỏ bị tróc (vỡ biểu 
mô) viêm ở tuyến tiêu hóa 
và mang (giải độc tế bào) 
kích thích đáp ứng miễn dịch 
và stress 

García-Lagunas & 
cs. (2013);  
García-Lagunas & 
cs. (2015 

P. multiseries Sinh ra độc tố Hàu con và hàu trưởng 
thành (C. virginica)  
(vẹm (M. edulis) 

Giảm tốc độ ở bề mặt tiếp 
xúc và tăng khả năng giả 
phân khi tiếp xúc với độc 
tố tảo 

Thessen & cs. 
(2010);  
Mafra & cs. (2010) 

Heterosigma akashiwo Nở hoa Trai ngọc (Pinctada 
fucata martensii) và sò 
điệp (Argopecten 
irradians) 

Làm giảm tốc độ bơi của tinh 
trùng (khả năng sống ấu 
trùng) hoạt động và biến thái 
bởi cơ chế gây độc ở cấu 
trúc glycocalyx của tảo và 
chất nhầy 

Banno & cs. (2018) 

Hàu trưởng thành 
(C. virginica) 

Làm giảm khả năng đóng vỏ 
và quá trình lọc 

Keppler & cs. (2005); 
Hégaret & cs. (2007) 

Heterocapsa 
circleisquama 

Thủy triều đỏ Trai (Pinctada fucata 
martensii) 

Tàn phá ngành công nghiệp 
nuôi trai 

Matsuyama (1999) 

Prorocentrum 
rhathymum 
(Pseudopfiesteria 
shumwayae) 

Độc tố Hàu (C. gigas) Chết do nhiễm độc tố ở giai 
đoạn ấu trùng và trưởng 
thành 

Shumway & cs. 
(2006) 
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Bâng 4. Một số loài tâo nở hoa/sinh độc tố gây chết cá nước ngọt và lợ mặn 

Loài tảo Dấu hiệu/Độc tố Loài cá Khả năng gây hại Nguồn 

Prymnesium parvum Nở hoa Cá đối (Mugil spp.) Gây chết cá Shilo (1981) 

Gymnodinium breve Nở hoa (thủy triều đỏ) Cá và động vật không xương 
sống 

Gây chết hàng loạt Steidinger & Baden 
(1984) 

Chatonella antiqua Nở hoa Cá cam (Seriola 
quinqueradiata) 

Gây chết 21,8 triệu cá Okaichi (1989) 

Alexandrium spp. Saxitoxin Ấu trùng và cá con của cá 
thu (Scomber scombrus) 

Gây chết Robineau & cs. 
(1991) 

Chaetoceros Nở hoa Cá hồi Gây chết cá do thiếu oxy Rensel (1993) 

Aphanizomenon, 
Oscillatoria, 
Pseudanabaena 

Geosmin Cá da trơn Gây cho thịt cá có mùi 
hôi 

Schrader & Blevins 
(1993) 

Heterosigma akashiwo Nở hoa Cá nuôi lồng và tự nhiên Gây chết Landsberg (2002) 
(Dorantes-Aranda & 
cs. (2015) 

Microcystis Microcystins Cá hồi, cá chép, cá ngựa 
vằn, cá da trơn, cá rô phi 

Ức chế tăng trưởng 
của cá, gây tổn thương 
đường ruột, gan và tụy 

Zhao & cs. (2006); 
Qian & cs. (2019); 
Chia & cs. (2020) 

Karenia brevis,  
K. brevisulcata,  
K. mikimotoi 

Mật độ cao Cá hồi (Oncorhynchus 
tshawytscha), cá hồng 
(Pagrus auratus) 

Gây ngộ độc Shi & cs. (2012) 

Cochlodinini sp. Mật độ 3,07 × 10
7
 cá 

thể/l 
Các loài cá nuôi lồng Gây cá chết hàng loạt 

do thiếu oxy, tổn 
thương mang 

Muawanah & 
Widiatmoko (2013) 

Karlodinium veneficum Nở hoa Nhiều loài cá vùng cận nhiệt 
đới, cá tráp đen 
(Acanthopagrus butcheri), cá 
trích (Elops machnata), cá 
bống (Pseudogobius ororum) 

Gây chết 100.000 cá 
con 

Adolf & cs. (2015) 

Pseudochattonella 
marina 

Nở hoa Cá hồi Gây chết 25 triệu cá, 
giảm sản lượng 

Cabello & Godfrey 
(2016); Clément & 
cs. (2016) 

Alexandrium pacificum Độc tính thần kinh 
của PST 

Ấu trùng, cá con, kể cả cá 
trưởng thành 

Gây tê liệt, bơi lội bất 
thường 

Costa (2016) 

Karenia brevis Nở hoa Sinh vật biển, cá nhỏ, cá lớn 
và kể cả cá heo 

Làm chết hàng nghìn 
tấn  

Pickett (2018) 

 

Nguồn: Muawanah (2012). 

Hình 2. Sự nở hoa của tâo Cochlodinium sp. và hiện tượng cá chết năm 2012  
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4.3. Đối với tôm  

Các sć kiện HAB trong các ao nuôi tôm he ċ 

châu Á và Nam Mđ trong giai đoän 1993 đến 

2002 đĂčc trình bày ċ bâng 5 (Alonso-

Rodrď guez & Páez-Osuna, 2003), đã xác định 

hiện tĂčng thÿy triều đô gây thiếu oxy do mêt 

đü tâo quá dày đặc, tuy nhiên rçt ít loài tâo có 

liên quan đến sĄc khôe cÿa tôm. Trong sù các 

loài tâo nċ hoa, duy nhçt loài Prorocentrum 

minimum, đĂčc coi là có khâ nëng gåy ra mùi đe 

döa trong các ao nuôi tôm ċ Úc. 

Müt sù nghiên cĄu cho rìng sć phát triển 

quá mĄc cÿa các giùng/loài tâo trong ao nuôi 

tôm, có thể tiết ra đüc tù gây häi, gây thiếu oxy 

vào sáng sĊm hoặc sinh ra mùi khó chịu và cĈ 

thịt tôm có mùi cÿa chþng, mang t÷m vĂĊng 

phâi sẽ tiết ra chçt nhĉn làm tíc nghẽn mang 

và gây tą vong; xuçt hiện các đùm nâu trên thân 

tôm (Phäm Thanh LĂu & cs., 2017; Stirling & 

Day, 1990), ânh hĂċng đến tëng trĂċng cÿa tôm 

và thiếu oxy cāc bü vào ban đêm dén đến tôm 

chết hàng loät (Alonso-Rodriguez & Paez-

Osuna, 2003), làm giâm về nëng suçt tôm, gây 

thiệt häi về kinh tế. Trung Quùc bị ânh hĂċng 

bċi hiện tĂčng tâo nċ hoa đã chịu thiệt häi 40 

triệu USD (Jiasheng & cs., 1993). Müt sù 

giùng/loài HAB cho tôm (Bâng 5). 

Nghiên cĄu cÿa Mann (2017) đã thu túng 

cüng 91 méu tâo và xác định đĂčc 137 loài, 

trong đó có 19 loài đĂčc xem là có nguy cĈ gåy 

häi tiềm èn đến đüng vêt thÿy sân trong ao nuôi 

tôm täi Úc (Bâng 6). Bâng 6 cho thçy, các loài 

tâo chî có khâ nëng gåy tác đüng tiêu cćc đến cá 

hoặc đüng vêt kh÷ng xĂĈng sùng dĂĊi nĂĊc 

trong quæn thể cá tć nhiên hoặc NTTS; tuy 

nhiên khâ nëng gåy häi cho tôm vén chĂa xác 

định rõ. HAB gây thiệt häi nëng suçt cho các ao 

tôm biển ċ ba trang träi täi Úc, nuôi chÿ yếu là 

tôm Penaeid (Penaeus spp.) cho sân lĂčng 4.000 

đến 5.000 tçn/nëm, nguyên nhån là do HAB làm 

tôm chết và tëng trĂċng chêm; nëng suçt tôm 

bình quân tă 8-10 tçn/ha, giâm tă 50 đến 90% ċ 

nhiều ao và gây túng thiệt häi > 1 triệu USD 

cho mûi trang träi. Các trang träi bị ânh hĂċng 

nặng nề nhçt là do sć xuçt hiện bċi tâo 

Heterosigma sp. vĊi tĐ lệ tôm chết kh÷ng tëng 

nhĂng tùc đü tëng trĂċng giâm gây thiệt häi  

về sân lĂčng tă 5-10%, sân lĂčng khoâng  

400-800 kg/ha, giá trị tă 6.000-12.000 USD/ha. 

Bâng 5. Sự nở hoa của một số loài tâo gây hại trong ao nuôi tôm 

Loài tảo Dấu hiệu/Mật độ Khả năng gây hại Nguồn 

Alexandrium tamarense Nở hoa,  
10.000 cá thể/ml 

Gây chết tôm sú do độc tố Alonso-Rodriguez & Paez-
Osuna (2003) 

Gymnodinium spp. Nở hoa Gây độc và thiếu oxy Jiasheng & cs. (1993) 

Microcystis, 
Anabaena/Aphanizomenon 

Mật độ > 90% tổng 
quần thể và > 87% 
tổng sinh khối, độc 
tố microcystin 

Gây tôm chết hàng loạt Zurawell & cs. (2005) 

Gymnodinium catenatum  
và Karenia brevis 

> 10
4
 cá thể/l Giảm tỷ lệ sống, hành vi bất thường, 

tôm thẻ chết do độc tố 
Linares & cs. (2009); 
Alonso-Rodriguez & Paez-
Osuna (2003) 

Ceratium sp. và Gymnodinioid Nở hoa Giảm tăng trưởng ở tôm Keawtawee & cs. (2012) 

Microcystis aeruginosa, 
Anabaena/Aphanizomenon, 
Oscillatoria, Merismopedia, Lyngbya 
và Arthrospira, G. Catenatum, 
Karenia brevis, Alexandrium 
tamarense và Gymnodinium spp. 

Phát triển quá mức 
(hay nở hoa) 

Gây thiếu oxy, cơ thịt tôm có mùi khó 
chịu, gây tử vong, hiện tượng phân 
trắng ở tôm thẻ và tôm sú 

Phạm Thanh Lưu & cs. 
(2017); Stirling & Day 
(1990) 

Synechocystis diplococcus 3.400 cá thể/ml Giảm tăng trưởng ở tôm thẻ Alonso-Rodriguez & Paez-
Osuna (2003) 

Schizothrix calcicola 140.000 cá thể/ml Giảm tăng trưởng ở tôm thẻ 

Noctiluca scintillans 2.000 cá thể/ml Gây chết tôm P. orientalis 

Prorocentrum minimum 34.000 cá thể/ml Giảm tăng trưởng ở tôm P. stylirostris 

Nitzschia navis-varingica Nở hoa Tôm sú chết do độc tố 

Chattonella spp. 
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Hình 3. Tâo nở hoa trong ao nuôi tôm 

Bâng 6. Mật độ (cá thể/ml)  

của một số loài tâo nở hoa có khâ năng gây hại trong ao tôm tại Úc 

Giống/loài 
Mật độ tảo  
(cá thể/ml) 

Khả năng gây hại 

Fibrocapsa japonica 150 Cá chết do tảo nở hoa 

Heterosigma sp. 57.000 Cá chết do tảo nở hoa 

Pseudochattonella verruculosa 500 Cá chết do tảo nở hoa 

Alexandrium tamarense 10 Cá chết do độc tố PSP và Saxitoxin 

Azadinium sp. < 5 Sinh ra độc tố Azaspiraxit 

Cochlodinium sp. 5.800 Cá chết do tảo nở hoa 

Dinophysis caudata 5 Sản xuất axit okadaic, dinophys-toxin và pectenotoxin. 

Heterocapsa rotundata 15.000 Gây độc đối với Artemia 

Karenia mikimotoi 5 Cá chết do tảo nở hoa 

Karlodinium sp. 10.200 Cá chết do tảo nở hoa 

Noctiluca scintillans 40 Không gây hại nhưng gây kích ứng mang cá do giải phóng 
lượng amoniac cao. 

Prorocentrum cordatum (hay P. minimum) 26.000 Nở hoa gây chết cá và tôm 

Prorocentrum rathymum 

( hay P. mexicanum) 

50 Độc tố (hemolytictoxin) và các độc tố có tác động nhanh tìm 
thấy ở loài Prorocentrum rathymum 

Takayama sp. 3.600 Gây chết cá và động vật không xương sống  

Gymnodinioid spp. 11.000 Ảnh hưởng đa dạng loài nhưng khó xác định 

Pseudonitzschia spp. 1.200 Tạo ra axit domoic  

Pseudonitzschia pungens/ P. multiseries 35 Tạo ra axit domoic  

Chrysochromulina spp. 120.000 Gây chết cá và động vật không xương sống 

Oscillatoria spp. 1.600 Nở hoa làm tôm chết và tăng trưởng chậm 

Nguồn: Mann (2017). 

Hiện tĂčng HAB có thể gia tëng trćc tiếp 

hoặc gián tiếp đến việc mċ rüng NTTS trong 

tĂĈng lai. Ngành NTTS có thể bị hän chế do 

biến đúi khí hêu ngày càng rõ ràng hĈn bao gøm 

thĉi tiết cćc đoan về cĂĉng đü mĂa và nhiệt đü. 

NhĆng thay đúi về khí hêu này kết hčp vĊi việc 
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gia tëng dån sù, các sć kiện ô nhiễm, suy giâm 

chu trình dinh dĂČng, bùng phát dịch bệnh, tĐ 

lệ sùng thçp, nëng suçt giâm...; nhĆng nguyên 

nhân này dén đến tình träng thiếu hāt sân 

lĂčng thÿy sân trong tĂĈng lai. Đùi vĊi NTTS, 

müt trong các mùi đe döa nghiêm tröng nhçt là 

sć xuçt hiện HAB. Chính vì thế, cæn tìm hiểu, 

cânh báo sĊm về hiện tĂčng HAB, về khâ nëng 

di chuyển và thay đúi cĂĉng đü cÿa chúng, rçt có 

lči cho ngành NTTS và có thể chÿ đüng để giâm 

thiểu rÿ ro. Các biện pháp Ąng phó ngay lêp tĄc 

có thể bao gøm thu hoäch và dć trĆ sĊm. Các 

biện pháp để giâm thiểu tác đüng cÿa HAB đùi 

vĊi NTTS đĂčc chia thành ba nüi dung sau:  

(i) Lêp kế hoäch không gian và thĉi gian đùi vĊi 

các hoät đüng NTTS nhìm để tránh hoặc giâm 

thiểu rÿi ro HAB; (ii) Quân lď m÷i trĂĉng toàn 

diện để giâm thiểu rÿi ro HAB täi các trang träi 

NTTS bìng cách są dāng nuôi thÿy sân đa loài, 

đa dinh dĂČng, nuôi các loài có khâ nëng chùng 

chịu cao hoặc ít bị ânh hĂċng bċi tích lĀy đüc tù 

HAB; (iii) kiểm soát trćc tiếp sć hiện diện các 

loài HAB bìng các phĂĈng pháp vêt lý, hóa höc, 

sinh höc.  

5. KẾT LUẬN 

Nuôi trøng thÿy sân ngày càng đóng vai 

trò quan tröng trong an ninh lĂĈng thćc trên 

thế giĊi. Müt trong nhĆng rÿi ro quan tröng 

nhçt đùi vĊi việc mċ rüng NTTS câ trong nüi 

địa (đçt liền) và vùng biển (ngoài khĈi) là sć 

xuçt hiện cÿa hiện tĂčng HAB. Ảnh hĂċng cÿa 

HAB đùi vĊi NTTS rçt đa däng câ về không 

gian, thĉi gian và gây thiệt häi về kinh tế. Rÿi 

ro HAB thĂĉng xây ra ċ các địa điểm giàu chçt 

dinh dĂČng tă nông nghiệp, nĂĊc thâi đ÷ thị, 

thÿy triều, tùc đü dòng chây,... và ngay câ nghề 

NTTS. Để quân lď đĂčc rÿi ro HAB đùi vĊi 

nghề NTTS, ngĂĉi nuôi cæn áp dāng biện pháp 

kiểm soát chúng bìng phĂĈng pháp vêt lý, hóa 

höc, sinh höc hoặc các công nghệ mĊi (phĂĈng 

pháp phân tą, chĂĈng trình giám sát HAB 

thùng kê) để kiểm soát toàn diện HAB và phát 

triển bền vĆng nghề NTTS trong tĂĈng lai 

nhìm cung cçp nguøn thćc phèm an toàn cho 

con ngĂĉi. 
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